HUY HIEU (BIEU HIEU) CUA HUONG PAO VIET NAM
HOA HUE!, HOA SEN, HOA BACH HOP?

N6i dén huy hiéu ciia Huéng Dao Viét Nam (HDVN)?, gin ddy co bai viét “Huy Hiéu cua Hudng Dao
Viét Nam” in trong Giit Viing Mbi Day s6 195, trang 19-22, phat hanh thang 6, 2017 ctia Nai vang Ning
No (truong Ton That Hoang Loc), v6i cac chi tiét bién soan tir cac hoi ky cua cac cb truong, dic biét cua
¢b truong V& Thanh Minh ky ty mdng 1 thang 7 ndm Binh Ngo 1966.1 Bai viét “Cung Nhau Gin Lai
Miénh Huy Hiéu Con Thiéu” ciia truong VS Quang Nguyén Pho ciing dé cap nhiéu chi tiét vé dicu nay.!®!

Trong bai bién khao dudi ddy, ngudi viét mong s& lam sang t6, bd sung hoic tra 101 duoc phan nao nhiing
thac mac voi cac tai liéu, bao chi, hay ky vat Hudng Pao da dugc viet, thong bao, hay pho bién ngay
trong khoan thoi gian cia su viéc, dit kién:

e T khi ndo da thiy biéu tuong cia HD “Hoa Bach Hop” di lién chung véi bon chit “Hudng Dao
Viét Nam™?

e Hoa Bach Hop — ¢6 cdy hoa nao tén goi nhu thé? Néu co thi khéc gi v6i hoa Hué, va c6 sach v,
tai liéu nao dan chung khong?®

e “Hoa Sen” duoc bién cai, v& cach diéu — “Hoa Bach Hop” 1am huy hiéu va su thay ddi cho dén
1975?

Nguoc dong thoi gian, phong trao HP giao nhap vao VN, luc d6 1a thude dia va dudi quyén bao ho cua
Phép, qua H6i HD Coéng giao Phap (SDF), Hoi HP Tin lanh Phép (EU), hay Hoi Hb Thé tuc Phap
(EDF)!"! thudc Hiép Hoi HD Phap!®, trong nhitng nim cudi cua thap nién 1920. Vi tinh hinh chinh tri
phtc tap & nude Phap lac bay gio, cac Hoi HD Phap di khong thé dung “Hoa Bach Hop” 1am huy hiéu
nhung thay vao d6 cac huy hiéu khac riéng cho Héi ctia minh.[® Nam 1930, truong Tran Vin Khic va
truong Hoang Pao Thuy thanh lap cac doan HD tién khoi, Lé Loi va Van Kiép.'™ Phong trio phat trién
manh tai Viét Nam, ngay 28 thang 9, 1932, Thong st Béc ky ky Nghi Dinh cho thanh 1ap Hoi HD Béc
ky.™ Ngay 12 thang 6, 1933, quan Thdng doc duyét y cho thanh 1ap Tong cudc HD Nam ky (Hoi HP
Nam ky).[*? Ngay 15 thang 1, 1934, Kham st ra Nghi Dinh cong nhan Hoi HP Trung ky.™*!

Cho dén nay, tuy chua truy cdp dugc nhitng tai lidu hay ky vét trong nhitng nim dau so khai caa Hoi HP
Biéc ky; nhung da ¢6 hinh anh suu tap “Thé S6i Con” s6 1 (Hinh 1) cia Huynh Thanh Hung™ cép boi
Hoi HP Nam ky tir nam 1933 va “Thé Hoi Vién Danh Du” (Hinh 2) ctiia Vua Béao Pai dugc trao ting boi
Ho6i HD Trung ky nam 1934.

W http://hd.langhue.org/hd-files/files pdf/Tu con coc den dau mui ten.pdf, 2, ding ra phai goi la hoa Hué Tay (French Lily), nhung dé ngan
gon chi goi 13 hoa Hué. Trong bai din chirng, Uy Ban HD Thé Gidi dua ra Quyét Nghij 05/69 — “Bidu tuong HD Thé Gidi” thay cho “Fleur-de-Lis”
hay “Arrowhead”; twong tu, dé thdng nhat vé tén goi va dé theo d&i, “Hoa Bach Hop” sé duoc dung cho tat ca cac trwong hop thay thé cho
biéu twong “Fleur-de-Lis” trong bai viét nay.

121 Ky Y&u Xuan Hoa 40-C (1997), 3; béo Lién Lac s& 29, thang 12, 1998, 23; tw liéu clia Sé¢ Tram Tinh “K& vé Truwdng V6 Thanh Minh — Héng Son
D3 M3”, 2006, 22-23, va “Ban Cé Biét — Chuyén muc clia Gau Tan Tuy # 22” cling d3 viét vé sy kién nay.

Bl http://www.giupich.org/content/giu-vung-moi-day-19

¥ |ién Lac s6 24, thang 9, 1997, 5

BV Nguyén Quang Phd, "Cung Nhau Gin Lai Manh Huy Hiéu Con Thi€u", Hi Nghi Huynh Trudng 2012

] http://hd.langhue.org/index.php/de-tai-gop-y/188-hoa-bach-hop-hoa-hue

Ul http://fr.scoutwiki.org/Bureau_Inter-Fédéral

18 http://www.kelpin.nl/fred/download/piet/geschiedenis/undaunted.pdf, 722-724

¥l http://hd.langhue.org/hd-files/files pdf/Tu con coc den dau mui ten.pdf, 7-8

19 pham V&n Nhon, “Ky Y&u Huédng Dao Viét Nam, 1930-1945”, 2009, 26

11 sqd, 44-45

12 sqd, 49-50

13 s4d, 63

1141 “Ban Cé Biét — Chuyén muc clia Gau Tan Tuy # 38”
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Hinh 2

Hinh 1

Ca hai H6i HD Nam ky va Hoi HP Trung ky riéng biét nhung theo quy trinh, mo
hinh ctia Hoi HP Thé tuc Phap (EDF), ding chung mét ddu moc (Hinh 3) ¢6 hang
chit “Hudng Pao Viét Nam” va “Hoa Bach Hop” véi cham ngon “Thang Tién” &
bén dudi.[*™ Pac biét hon nita, trong khoang nam 1934, xuat hién huy hiéu kim
loai hinh tron, gin 1én nén rét sic sao, rd nét, gibng hét phan hinh tron cua diu moc.
Piém dang chl y & day 1a ca hai
Hoi ding chung mét diu moc
ngay tu 10¢ khoi thuy d6. Nhu
vay, trudc khi c6 Lién Hoi HD
DPong Duong nhidu nam, l1an dau tién thay duoc trén
dau moc hay huy hiéu kim loai bon chir “Hudéng Pao
Viét Nam”, da vay con di cung véi huy hiéu “Hoa Bach
Hop”, quéa sém trude khi ¢ huy hiéu HD Thé Gidi ra ;
doi nam 19397 va chang gidng ti nao vaéi huy hiéu Hinh 4

“Chiéc Cung truong” ciia Hoi HP Thé tuc Phép. Kich

thude cia huy hiéu HDVN nay cung ¢& voi huy hiéu kia (Hlnh 4). Colela ngay tir luc dau, cac bac tién
bdi, dan anh trong phong trao dd mudn mot huy hiéu co sdc thai riéng biét cho dat nudc, dan toc Viét
Nam; khong dinh déang lién quan gi dén HD Phap, ma van c6 su lién hé dén phong trao HP noi chung,
nén da phac hoa phong theo huy hiéu ma chinh BP da dung (Hlnh 5) tlr ndm 1920- -

1939.118.191 M3c du 1a chua c6 Hoi HD quoc gia vi Viét Nam khi ay van la thudc dija
va dudi quyén bao ho ctia nudc Phap, nhung cac truong “choi” HD lac d6 da huéng
dén tuong lai va da cho ra doi huy hiéu, d4u moc va kim loai, voi “HOA BACH
HGQP” va bon chit “HUGNG PAO VIET NAM” ma mii sau nay thoi HD Pong
Duong nam 1937 méi c6 cudc thi v& huy hiéu (biéu hiéu) va 20 nam sau do, 195712,
tr& nén thanh vién thi 6424 cuia TS Chire Phong Trao HD Thé Giéi (WOSM) véi tu
cach Hoi HP qubc gia — HUONG DAO VIET NAM - cho dén thang 4, 1975.

Hinh 5

Ngudi choi HD thi déu biét huy hiéu chung!?? — “Fleur-de-Lis” 1a “Hoa Hué” hay con duoc goi 1a “Hoa
Béach Hop”. Vay hoa bach hop khdng biét 1a thir hoa gi, thudc ho ciy nao? Céc tir dién xua cii c6 chd

nao ndi dén “bach hop” khong? Hay d6 1a tén goi didc biét danh cho HDVN ma ngudi viét ciing da ting
dugc nghe giai thich nhu sau: “bach — nhiéu, hang trim, dong gidng Bach Viét; hop — hop lai thanh mot

(5] “Fédération des Eclaireurs de Cochichine Statuts”, tw liéu clia Gau Tan Tuy. “Thang Tién — Tout Droit” cham ngén cla Hoi EDF.

1181 Theo trwdng Joseph-Henri Cardona, nguoi da khao ciru, swu tap nhigu ky vat Hudng Pao, va cung cap cac ngudn tai liéu cho bai viét nay.
117) John S. Wilson, “Scouting Round The World”, 104

18] https://wiki2.org/en/World Scout Emblem

9 Edward G. W. Wood, “Uniforms and Badges of the World”, 1960, 12-17. Huy hiéu chinh thitc dugc ghi nhan cta cac H6i HD Qudc gia thanh
vién cla BSIB (tién than cia WOSM), dinh kém v&i ndm Hoi khai sinh va ndm trd nén thanh vién.

129 john S. Wilson, “Scouting Round The World”, 123

1211 World Scout Bureau, Global Support Centre, Geneva Rue Henri-Christiné 5, P.O. Box 91, 1211 Genéve 4 Plainpalais, SWITZERLAND.
hoihuongdaovietnamhoithanhvienquocgiathu64

22l Hyéng Pao s6 6, thang 6, 1935, 3
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khéi; 1& 46, phong trao HD nbi két anh (chi) em mot nha”, hay “bac dan anh di trudc noi (viét) nhu thé,
noéi (viét) sao thi nghe vay”, v.v.

Likeness, w. 1. (photn), ], song" Théng' 12, 1918, Vua Khai ]ginh ra dao du béi24b2(2 cac 91’160 thi ctir
2, (image), (B, wong’" dung tiéng Han (chit Nho).[?®! Chir quéc ngirt?* %! va tiéng Phélp26 ”
3. (sl : dugc dung lam ngén ngir chinh ¢ Viét Nam thay cho chit Nho. [26.27]
. (shape or sulstance of), ﬁ H*1
- Anh huéng ciing nhu su giao luu trong ngon ngf, rat nhiéu tir Han
o SN Viét!?® phat am rét gidng nhu cach phién am cua tiéng Quang Péng
(Cantonese)[29] vi du nhu cung hy phat tai, 1i xi, quan chua, .v.v.
‘*_;EM #’ A ?“ ’;B itk Trong truong hop phién &m chit “Lily” ti€ng Anh cta “Fleur-de-
ho “ta's taui® yan kim ke’ ying | js” theo tieng Quang Dong thi nhu thé nao? Tur dién an hanh nam

In the likuess of sinful  thesh.

chong’. 1908, “The Cantonese Made Easy Vocabulary, 3" Edition” trang
Class. ], ko’; Wi, fulk,. 124 ¢6 phan phién am gan nhu bach hop (Hinh 6). Dung tai liéu

Lily, w. 1. (the common). Bf &  trén mangl“¥4 con c6 phién am theo kiéu Pinyin (Quan Thoai) hay

(4E), pak, Lbp, (1. Jyutping (Quang Dong) cling nhu giai thich chiét ty (Hinh 7). Theo

tiéng Quang Dong, phién &m dugc ghi “baak hap”[33] tua nhu chiing

Hinh & ta phat am tiéng Viét “bach hop”. Diéu thich thu & day 1a phan
chiét ty giai thich giéng nhu d3 viét phia trén cho “bach”

Main va “hop” (khong no6i dén Bach Viét). “Gian Yéu Han
EniglisieDedihion: b Viét Tur Dlen Quyén Thuong”! cua hoc gia Pao Duy
pEpied et B& Hinh 7 Anh, xuat ban 1932, trang 24-25 gidi thich tuong tan
aaerumlecipt: gae bach hop la tleng Hén Vigt cua cay hug (lys) (Hinh 8).
Eif':y:t’i _— L Céc tir dién xuat ban sau nay nhu Viét Anh Tir Dién cua
{M;,T::e Sﬂ:},@ Same Lé Van Hung (1955) va Han Viét Tir Dién caa Nguyén
Zhuyin (Bopomofo) il [ BACH T 86 trim (mudi Iin mudi). Van Khon (1960)

déu co6 nhimng dan
giai tuong tu.

Cantonese (Jyutping) baak’hap® ’ :
— lgp — & (Thye) Mt thur cdy

Word Decomposition ! sdng nhiéu nam, boa tring hoac Nhu vay ohd
B » bél hundred; numerous; all kinds of; (Chinese surmname) | vang, ¢6 ¢ nhw ciy bink = u vay chung
A 5 to close; to join; to fit; to be equal to; whole; together; round | Cdy bué (lys). minh chir hoa
(e (in battle); conjunction (astronomy); old variant of & Hinh 8 bach h()’p” daco

tur 1au, chi loai
“hoa lily — fleur-de-lis” khong phai 14 tir ngir gi méi la dic biét dung cho Huéng Pao. Néu c6 nhiing bai
viét néu rang khong biét bach hop 14 hoa cua cay gi, hay khong co tir dién hoidc sach v xua cii nao viét
dén bach hop, thi didu d6 hoan toan khdng dung.

1231 http://damau.org/archives/10281

1241 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF vi%E1%BA%BFt ti%E1%BA%BFng Vi%E1%BB%87t

1251 Mimi H. Do, “The Search for Modernity: Liturature and Vietnamese Nationalism, 1900-1939”, Dec. 2002, 97-99
1281 Tran Van Khac, “Lich S& Hwdng-Dao Viét-Nam, Hoi Ky”, 1985, 14

271 David G. Marr, “Vietnamese Tradition on Trial 1920 — 1945”, 1981, 33, 148-149

(28] https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB H%C3%Aln Vi%E1%BB%87t

1291 https://wiki2.org/en/Cantonese

139) https://archive.org/stream/cu31924023344256#page/n0/mode/2up

B http://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E7%99%BE%E5%90%88&cache=70263

1321 https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%99%BE%E5%90%88%E8%8A%B1#Chinese

B3] https://drive.google.com/file/d/0B2VFT8 DippMUGFQNI9VMO04tblU/view?usp=sharing , “baak hap” dwgc phat am theo tiéng Quang Pong.
134 https://drive.google.com/open?id=0B2VFT8 DippMUFIIYzd3VHZEVVE
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Mt sw thay déi

Citng ¢dc ban doc yéu qui

Chuag tal xin thun d¥ cAc bea doe bay rdog, k2 tir Jaavier 1037 164 day,
bal 1& bdo Huobog-dso cia chdog Wi Ik W& « Tolog-Tiga » cia Bie-Hi
\& ¢ Huoog-Bio » cla Namdg o2 bop nbft vi lfy ta 14 « Hudmg-Bao

Thilag-Tida a.

Cube hop abit cla ching 18i e m¢t mue-dieh 1A dd -
— gy tbim ilab thia 4i ddm tbia gida sob em thzob-nite Huetog

Bgo Trung-NamBie ;

— Iz 12z 3t Sasb eds edo Hueag-Bio Vid-Nam.
V3 phiin eds ban doe, 1 say khéi poii moa 2 1& bio md clog dues bidt b8t

tin tire Hiréng-dgo 3 Ef.

Ty guiadf cia bio * HUIUNG-BAC THANG TIEN - s& & Henol, con
téa-soan thirl s& ¢4 & 3 ooi 14 Haoel, Hud vi Saigon.

AUONG-BAC,

Hinh 9

-~ A -
CUDPC THE CAN KEP
LAM MOT Cil BIEU HIEU DEP
CHO BUNG- DUONG LIEY I

BBan gism-dse cia Bong-
Dizeng Hrdng-Bao lidn hgi
da quyét dinh rdng bao rhidu
b D. S. Bdng -dueng diu
mang mgt bidu hi¢u chung.
Viy mé cuge thi ndy. lir cde
huynh trwéng, Irdng s (ldo
dadn sinh} cho t6i s6i gid s6i
non diée duge dy cd,

Phdi theo cde l¢ sau ndy;

I" Bita hifu 52 1d mol bdng
koa sen nheng vé sao cho
gidng chife hoa bdch hgp tlis)
{d bidu higa . B. nizée Anh

3V nél ril don 3o dé cé
(hé diiz hang nhé deo  khuyér
do dege.,

Han thi dén 30 Avnl 1937
ld ciing.

Chim thidd ¢é ban Giim
dbcB.D.H.B. L. H.

Co rat nhitugidi thinmg
chera dinh W, nhieng chic
52 ¢ mgl gidi 38, nhita sich
H. B. sdch hdl «Cogqs, vémua
Hudng dao thing tién khing
mél tign,bdn d hién vin v.v

Nam 1937, mot ndm c6 kha nhiéu sy kién dic biét xdy ra trong
phong trao HD tai Viét Nam. Thang 1, 1937, hai t& bao cia HD
— “Huéng Pao” + “Thang Tién” nhap chung thanh nguyét san
“Huéng Pao Thang Tién” (HDTT) ndi két tinh than i cta anh
em HP Béc Trung Nam va ting stitc manh ctia phong trao Huéng
Pao Viét Nam (Hinh 9).1*% Ngay 28 thang 2, 1937, Lién Hoi HD
DPong Duong dugc thanh 1ap® ¢é hop nhét cac hoi HD luc do,
gom c6 Béc ky, Trung ky, Nam ky, Lao va Cam-bdt (Cambodia
by gid) va 1a mot thanh vién cua Hiép Hoi HD Phap.B™ Mot
thang sau do, bAo HDTT phéat hanh ngay 20 thang 3, 1937, trang
14, théng bao mdt cudc thi gap v& huy hiéu (biéu hiéu) cho Lién
Hoi va cac diéu 1¢ (Hinh 10). Bdo HP bang tiéng Viét nayt®!,
khi phong trao van con non tré tai Viét Nam, ghi rd diéu 1¢ phai
ding mot bong hoa sen nhung vé phong téc, bién cai, hay cach
diéu sao d6 dé gidng nhu hoa bach hop chi cho ‘lis” — hoa hué
(mdt 1an nita xa¢ minh diéu duogc viét & phan trén), d6 1a huy
hiéu HD nuéc Anh va nhimg nudc khac.B%4! V& viée nay, hoi
ky ctia truong V6 Thanh Minh ¢6 viét lai chinh truong da dé
nghi hoa sen va ké c6 dén 40 mau vé goi thi.*Y Bao HDTT ra
ngay 20 thang 5, 1937, trang 15 cho biét két qua ctia 30 nguoi du

thi. Trong bang két qua 5 y 1 (b
(Hinh 1), khong noi dénen w0l U ky th

ca nhan hay mau hinh phac

bien higu

vd phdn nhita cdenoée khde

2 Chiviél mot trdm-ngén
chtt Phdp ld « Sois Pré! » thei.

Hinh 10

anh: AUGUSTE. BERN
Ingénieur @ Hongey.
(TONKIN)

hang; va gidi ba la huy hiéu cii (Hinh 3). Céc bai viét sau nay, theo
hoi ky cua Co Yéu Doi (co truong Ton That Dong), mai dén thang 4,
1992, truong Vinh Bang xac nhén chinh ban than la tac gia cua mau

vé& duoc chon ding.[*?
Chef
D6 12 mdt t& bio vidt riéng cho cic
hurnh trodng ding ma baun.giam-dce
ctia lién hoi hém 12 Aout d3 dinh inra
ngay ler Octobe nay. Vige (6 chirc, hii
gian cho hai anh Cb tinh khén (Nba Trang)
va HS sirt (Hanoi). Bio vi&t bang chir
Phip d% anh em nim st dén doc duge.
' Hinh 12 )

51 Hwéng Pao s6 21, thang 9, 1936, 3
138 Pham Van Nhon, 205-217

Cde bire vi phdi poi dén

hoa ctia ban v€ da dugc chon
thang giai nhat, chi noi thugc
d6i Séc doan Lang Bac — Ha
ndi; giai nhi noi dén Trinh
Vian Ky va doan, d6i ngang

Gidi obd (5p): dgi Soe dodn Liugs
Bac - Hanoi

Gidi sbi: Trib-rdnKy d. 1 Trin
doan Hong-Dire Hanei va di Sig lAng-
Bae. Nparg ubauw

Gz ba  biku hidw ed.

Co 30 aob dy 1bi seng pbin ohifu it
ii sang kife.

Hinh 11

Gan cubi nam 1937, “Bao TRUONG (CHEF), phat hanh hang
thang, Co Quan Chinh Thut Cua cdc Truong thugc Lién Hgi
Huéng Pao Péng Dwong” ra doi (Hinh 12), bang tiéng Phap,
thdng tin quang ba céc tin tic chinh thuc lién quan dén phong
trao va sinh hoat HD luc d6 va dé 5 Hoi c6 thé cung doc. [ Dya
theo c4c hdi ky, S6¢ Tram tinh — truong Pham Canh Péang viét
“Truéng VS Thanh Minh ciing dd x4c nhan rang ‘Phu hiéu anh
chi em dang mang hién nay diwroc truyeén lgi tir B6 Tong Huréng
Dao Pong Duong, thi chinh Hoa Sen chir khdng phai Hoa Bach

B7) https://drive.google.com/file/d/OB2VFT8 DippMc3VfLXhOQ29YRVU/view

138 “Ban Cé Biét — Chuyén Muc ctia Gau Tan Tuy # 10”

139 Edward G. W. Wood, “Uniforms and Badges of the World”, 1960, 12-17

149 Huy hiéu clia cac HOi HD Phép vdi hinh Hoa Béch Hop trong nhitng ndm d3u ctia thap nién 1930

1 http://www.giupich.org/content/giu-vung-moi-day-19, 21

1421 €6 bai lai viét 1a mau vé cha trudng Lé Thi Lyu http://vnca.cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Hoa-si-Le-Thi-Luu-Vuot-tren-nhung-ky-luc-328806/,

nhuwng dén nay chua thay bao chi cii hay ngudn thir hai dé xac minh diéu dé.

43 Hwdng Pao Thang Tién —nam 3, s6 3, 1937, 11
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Hop’. Con nhu sau khi (Hong Son) D4 M4 xuat duong, ¢6 Hoi dong Huynh trudng Toan qubc nao do da

cong khai thay ddi cai tén n6 di (vi cai hinh van y nhu cit) thi lai 12 mot chuyén khac”.[*4 Dix kién tén goi,
Hoa Sen hay Hoa Bach Hop, c6 duoc nhic dén trong cac bédo Truong. Bao Truong sé 3, phéat hanh thang

12, 1937 trang 16 khi viét vé the Huéng Pao:

ChitelndivicRalle Thé (Huwéng Pgo) ca nhan
Par mesure économique et aussi pour commodité, nous éditons,
pour loules les trois branches: Louveleaux, Sconts el Rouliers, des

cartes en un seul modéle avec l'insigne ]lnrtituiier i chague bran- Danh cho tat ca ba’ ngénh Aul Thiéeu va Tréng, tpe co mét .
Shies Té“’ feloxpiduge ";I“”ef Logysrenax; F"’I‘“ ;:“ 11‘;’".” verle  kjch thwéc duy nhat véi dau hiéu dac biét cho moi nganh: dau
pour les Seouls, R. 5. ou Fleur lolus rouge pour les Ronliers. PR N < ;A 4 -

Les Ghefs d'unité y trouveront les indicalions concernant leurs sol ma}j vang cho 4”1 hoa S'en xanh (Ia Cay) cho ThIeU, chiz
gargons et bifferont celles qui lear sont jnnliles. RS hO(_lC hoa sen do cho Trang.

Celte carte, remplagant I'ancienne earte EDF, SDF ou LT, sera la
seule valable pour toute 'Indochine scoute; el sa possession sera . ’ o~ IR AN A c 1 \ . )
obligatoire, & parlir du 1= Janviar 1038, & tout membre adhérent de Cac trmmg don V:l Se d?dang nhafl ra ai la doan sinh cua
ln Fedération. Elle constitue la pitee d'identité scoute st estvalable  minh hay la nguoi ngodi phong trao.
en France dans les nssaciations reconnuss.

Thé nay, thay thé thé ciia EDF, SDF hodc thé EU cil, sé la thé duy nhdt c¢é gid tri cho tdt ca cac anh chi em Hudéng
Dao Dong Duong; va s¢ hitu ciia né sé la bat buéc tir ngay 1 thang 1 nam 1938 cho bat ky thanh vién nao ciia Lién
Hoi. N6 1a can cude nhdn dang nguoi Huong Pao va cé gid tri tai Phdp trong cdc hiép héi dwoc cong nhan.

Mot diéu dang chd y 12 bai FEDERATION INOOCHINOISE DE SCOUTISHE 7 eotmATON IDOCKNOSE DE SaoTISME )
, J & A \ < , -.'9 oy Autsrats pr Tomdsd o 9335 & 72 Trptembra 100

bao noi dén mau sac khac I ; i 4o M e Goerscaent Ghadest

nhau dung cho huy hi¢u

“Hoa Sen” cua ting

nganh: xanh l& cay (Hinh

13) cho Thiéu*! va do

(Hinh 14) cho Trang.

S6 bao tiép lién sau do,
béo Truong sb 4, phat Hinh 13
hanh thang 1, 1938, trang

15, dinh chinh viéc goi “Hoa Sen” 1a sy nham 14n; thay vao d6 phai goi la “Hoa Bach Hop” méi ding va
giai thich y nghia ciia huy hiéu véi tinh chat qué huong, dan toc:

o

Photo CourestiEr-LH Cordor”
Hinh 14

 Note sur PInsigne. tH ;'" Xin lieu ¥ vé Huy Hiéu
“%:‘i":i';:"d‘i“s nmzad;%::cgrﬁ 2& c:'f ; " | Trong s6 bdo Trudng vira qua, da c6 su nhdm ldn goi Huy
i lﬂtull—ﬁﬂl insigne est Ia flear de lis que B, P, lni Hiéu cua Lién héi HD Bong Duong la “Hoa Sen”. Huy
cholsi pour étre celui du mouvement qu'il a em...m Higéu nay la Hoa Bach Hop ma chinh BP da chon cho

v lui donnent une présentation geaphique variée, s'ingéufent Phong trao do cu thanh Idp. Nhiéu nwdc ngueoi ta da trinh

faire parailre un caraclere, un style fﬂPremnt mational = bay nhidu cach vé khac nhau, nhdm cd géng 1am néi bat
: h:'?:: Il&ﬂl:lu:ﬁ'ﬂ;ll dl:' “;ﬂ'fé.ﬂi W‘ 9;: ':]E’nﬁ nhd:ng ddc tinh va van héa riéng biét cua quac gia minh.
I gn co pays on a cherc i,.% II.I' d. Tlotus, orne- Chang han nhu Hoi HP (Nam) Hoa Ky, ho dat con chim
ent familier des parterres ﬂﬂlt. l)'mholeda —mals | dai bang dang sdi canh trén nhitng canh hoa (Bach Hop)

'|ub£°“n:.]= : It m‘!nh‘r adopté ‘ﬂ flear de fis. ' mé réng. Ciing vay, & Xit ta, chiing ta dwa (Sw uyén chuyén
'- Dllﬂll?:i ml:t Le sgm ne pml pas le ;::5"‘ uhs‘ﬂfi";“& | cua) Hoa Sen, mgt logi hoa quen thugc & noi cdc bau sen,
24

o0 che ~ | mét biéu nong cua sw thanh khiér, nhiung chiing ta dwng
quén rang bleu fwong chlnh yeu duoc thdng qua (tham dam) la Hoa Bach Hop, ddu hiéu chi hwéng Bdc trén cac la
ban. Y nghia phé quat (toan cau) 1a nguoi HP khéng mat phwong hwéng, nguwoi HP udn di diing (thang) con dong
cua minh.

daak At

144 5é¢ Tram Tinh “Ké vé Trudng VS Thanh Minh — Hong Son D3 M3” , 2006, 23

1431 “Ban C4 Biét — Chuyén Muc clia Gau Tan Tuy # 22”. Trén cac thé HD Péng Dwong d3 dan, xac minh [a “Nghj Dinh s& 936-S ngay 22 thang 9,
1937”, khéng phai 1a “Nghi Dinh s6 1365 ngay 22 thang 9, 1937” cho phép hoat ddng b&i Toan quyén Déng Duong, nhu da ghi trong sach cla
Pham Van Nhon, “Ky Yéu Hwéng Dao Viét Nam, 1930-1945”, 2009, 192.
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Theo cac thdng tin cua bao Trudng duoc trinh bay & trén, ding la da co su 16n xon vé tén goi cua huy
hi¢u trong mot thoi gian ngan; nhung lién ngay sau do (khong phai mai dén sau nay), dugc dinh chinh,
giai thich va théng bao chung — goi la Hoa Bach Hop — cho tat ca thanh vién thugc Lién Hoi HP Dong
Duong.

Cho dén lic nay, ban v& phac hoa trang giai cudc thi huy hiéu nhu thé nao van chua
truy cép duoc; thé nhung, trong céc sé bao Truong di xuat ban ma nguoi viét ¢d
duogc (s6 2 dén 43) dung lam tai liéu, hinh bia déu 1a Hoa Bach Hop (hoa sen v&
cach diéu), rat thanh nha véi cac duong nét nho sic sao va cong gon. Bia bao
Trudng so 2, thang 11, 1937 (Hinh 15) hay thé HP chinh thic Iuu hanh tir thang 1,
1938 (Hinh 13 va 14) 1a nhitng hinh anh dau tién thudc thoi gian tinh vé Hoa Béach
Hop 4 m0i.l*®! Biém dang cha y 1a Hoa Bach Hop ma BP di dung (Hinh 5) chi ¢6 3

canh 14 10 rang, trong khi d6 Hoa Bach Hop v& cach diéu, phac hoa tir hoa sen thi co ||| sei@is cw
nhiéu canh 14 (hay mui) ghép lai; tuy vay, nhu trong hinh vé& (Hinh 13, 14, va 15) Hinh 15
nhin tong thé ciing s& thay chia r6 ra 3 cum riéng biét — bén trai, ¢ gitra, va bén phai

— tuong trung cho 3 phan trong Loi Hira. M6t s6 hinh anh khac ctia huy hiéu ciing s& dugc trinh bay ¢
phén dudi.

Sau khi dugc thanh 1ap, cac iy vién trong Lién Hoi HD Dong Duong da dugc chi dinh dé tong két, gom
gop, Viét cac cam nang HD dau tién, thdng nhat cho cic doan sinh, mic du cac Hoi (Bac, Trung, Nam,
Lao va Cam-bdt) c6 khac vé 10i Hira, tiy thudc theo quy trinh ctia Hoi chinh (EDF, SDF hay EU).[" Béo
Trudng sb 2, thang 11, 1937 trang 11:

Chuyen dich cAm nang Huéng Pao - Ngodi ban dich sang tiéng Viét' "Huong Dao cho tré em" cua Uy vién Biru va
Uy vién Thuy, (Lién Hoi HD Dong Du’cfng) quyét dinh soan thao cdc cam nang dich sang cdc ngon ngit khdc, mét
cam nang hoan chinh dya theo cuon "Cam nang Hiréng Pao"
(cia Héi HD Tin lanh Phép - EU).

Traduction des ouvrages scouts.— Qutre la traduc-
tion én annamite de **Scouting for Boys" poursuivie par |
le Comimissaire Buu et le Commissaire Thuy, il est décide |
d'établir, en vue d'une traduction dans les differentes
langues nnlionates. le texte d'un manuel lechnique complet |
pour lequel le “Manuoel de I'Eclairenr” (EU‘lwsemrn de
pase. La répartition des d:ﬂ‘erenles parlies & rédiger
‘est faile comme suif 2 »

Cum-iisnim Thuy : page 1 4 57 (la mission de I'Eclaireur
nsigny 584 04 Ele mélier de lEeIaimnr{
Novice el aspirant) ]
: ¢ 914 148 (Seconde classe)
Bernard : 149 4 250 (Premidre classe)
= Seréne : 2314323 (Brevels et diplomes)

~ (Les pages indiquées ci-dessus sont prises dansln 11&
g r_l jon, revue et augmenlée du Manuel de I'Eclairéur,
Aux Eclnire‘urs 94, rue Saint-Lazare, Paris 9¢).

Le (este élaboré par les Commissaires ci-dessus dési-
gnts, sera soumis anx membres du C.D. par les soins
du Bureau Fédéral. Le Comilé ayant donné son sccord
sur le texte, celui-ci constituera I'édilion frangaise du
“*Manuel du Scoul” de In Fédération Indochinoise de
Scoutisme, édition faile par les soins du Bureau fédéral,
dans le format (de poche) du manuel des Eclaireurs des EU.

.~ Les éditions annamite, cambodgienne et laotienne se-
roat réalisées 4 Uinitiative des Commissaires Généraux des
sociations intéressées, par le Bureau fédéral, dansle
éme formal avec les mémes illustrations,

tru\mil devrait étre achevé dans le délai d'une

Uy vién Thity: trang 1 dén sé 57 (sit mang ciia ngueoi
Hudng Dao)
Uy vién Consigny: trang 58 dén 94 (kj nang ciia nguoi
Hudéng Pao Tén sinh)
Uy vién Khdc: 94 dén 148 (HD hang Nhi)
Uy vién Bernard: 149 dén 250 (HD hang Nhat)
Uy vién Seréne: 251 dén 323 (Podn truéng va Chirng chi)

(Nhitng s6 trang dwa ra ¢ trén dwoc ldy tiv dn ban thir 9, da
dwoc sira doi va bo sung ciia Manuel de I’Eclairéur, S.A.
“Aux Eclaireurs”, 94, Rue Saint-Lazare, Paris).

Cic ban dich do Cac iy vién trén sé dwoc goi trinh dén cic
thanh vién ciia Ban gidm doc ciia Lién Hpi. Ban gidm doc,
sau khi thong qua cdc ban dich, sé xudt ban dn ban bang
tiéng Phéap — Cam nang Hudng Pao cia Lién Hoi HP Péong
Duwong, hiéu dinh bién soan boi Van phong Lién Hpi, mau
sdch nhé (bo tii) giong nhw Cam Nang HP ciia Hoa ky.
ntre temps el pour seryir de guide a ce travail, le

arenn fedéral a envozjé aux rédacteurs, le lexle des
uves de classes déji préparé par le Commissaire

1481 p& tranh phai goi nhiéu tén khac nhau, s& goi “Hoa Bach Hop 4 mui” dé chi cho hoa sen cach diéu ma Lién Hoi HD Dong Duong da dung cho
Hoa Bach Hop — huy hiéu Hwéng Dao lic d6. Goi 4 mui 13 vi & chdp cla hoa cé 4 cdnh hoa chum lai, thay vi 3 cdnh ma ching ta thay trén Hoa
Béch Hop cla Hoi HD Viét Nam (Quy Trinh va Noi L& 1962). Téc gid V8 Quang Nguyén Phé trong bai viét d3 dan goi | “Hoa Bach Hop c6 ndp”.
Mot s6 tai liéu khac (khong trich dan & day) cling c6 goi “Hoa Béch Hop c6 chép”.

147] Federation Indochinoise de Scoutisme - Premiers Pas Sur La Piste, Manuel de L'Aspirant, 1940-41, 26-27
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Cac cfn ban tiéng Viét, tieng Cam-bot VA tiéng Lao sé dwoc phét hanh boi cdc
Tong Uy vién cua cac Hoi lién quan thuoc Lién Hoi (HP Pong Duong) ¢ cung

ERATION [INDOCHINOISE DE SCOUTISME

mot dinh dang voi cac minh hoa twong tu. PUBUCAT'ONS
Cérémonial.. .. w o o 0§10
Cong viéc nay nén duoc hoan tat trong vong mot nam. Riles oo Be e A0S
UEL DU LOUVETEAU
En chosse pafit frére (paru). .. 0,12

Trong thoi gian dé va nhw mot hiedng dan cho cong viéc nay, Van Phong Lién Hoi
da guri cho cac bién tdp vién van ban cua cac bai kiem tra dang thir da duoc
chuan bi boi Uy vién Thuy.

MANUEL SCOUT EN | FASCICULES

| = Premiers pos sur la piste (pars) 0. 15
PARMTRE

Il = 7 classe

Il = I* classe et chavalior

IV — Brevets de spéciolités

Mat dén 2 nam, thang 11, 1939 trén bao Truong, s6 26, trang 19 (Hinh 16)
xuét hién quang cao cua Lién Hoi bét dau ban cac cim nang HP néu Hinh 16

trén.[*®] Trong cuén Cam Nang HD Tan sinh — Nhitng Budc Dau Trén

Puong Huéng Dao (Manuel de L'Aspirant — Premiers Pas Sur La Piste) trang 23 (Hinh 17) c6 phan noi
dén huy hiéu chinh thirc Hoa Bach Hop 4 mui:

HUY HIEU HUONG PAO L'INSIGNE
D6 la Hoa Bach Hop trén la ban (la ban cia \ Clest la Fleur-de-Lys qui sur les
thiy thii) dé chi huéng Bdc. Ping danh mat (f |y Chum's A6 ninsin)

- indigue le Nord. Ne pas perdre le
_‘g_) ord signifie : savoir constamment
la direction & suivre ; et un Scout

héng Bdc c6 nghia la khéng ngirng biét lam thé

nao dé di ddng huyg’ng va gldp ngu‘o"l khac di va droit son chemin et entraine les autres
, N N A N o ~ .. sur la bonne voie, en faisant son devoir et
dung dwong, lam nhiém vy va giup do nguoi en aidant autrui. Les trois pétales de la
. , Y , W Fl llent au Scout les troi ies d
g : khac. Ba (cum) cdnh hoa nhac nho nguoi Huéng by e e
Dao vé ba phan cua Loi Hira. Tu comprends bien que cet insigne ‘st la
marque de reconnaissance de tous les
.. B .z . . < o o 2 . v Scouts du monde et qu_'il ne peut d?nc
Nguoi Hudng Dao biét huy hiéu nay la dau hiéu dé nhdn biét nhau &tre porté que par un vrai Scout qui s'est
S L, s K , ~ PN , A engagé solennellement par sa Promesse
cua tat ca Cac anh chi em Huong Pao trén the gioi va do do huy hiéu d'honneur.
chi duoc deo/mang boi nguoi Huong Dao thuc su, nguoi da (tuyén
loi) hira long trong voi danh dy cua minh. Hinh 17 - Photo Courtesy of J-H Cardona

Trong c4c Cam Nang HP duoc xuat ban, di khong thay hinh cua huy hiéu di chung v6i cham ngdn chir
Phap “Sois Pret” nhu di d& cap & trén (Hinh 10). Cac ky vat bang kim loai cua
Hoa Bach Hop 4 mui thugc thoi gian do thi rat hiém, dén nay chi mai thay xuat
hién mot vai cai trong tay cua cac nha suwu tim. Dén lac nay, chi mot huy hiéu kim
loai duy nhit duoc tim thiy, nho ¢ thé deo khuyét 4o hay gin trén mi, c¢6 hinh
Hoa Bach Hop 4 mui va di ciing véi cham ngén “Sois Pret” (Hinh 18). Khang biét
hai mau tu “S” va “C” ¢ hai bén c6 nghia gi? Nguoi viét suy doan 1a chir viét tat
cuia Scoutisme (Association) de Cochinchinois (H6i HP Nam ky) (Hinh 14), giéng
nhu cac huy hidu cia HP Phap ldc bay gio thuong hay dé cac chir EU cho

- Eclaireurs Unionistes, hay SF cho Scout de France, hay EF cho Eclaireurs de

Hinh 18 France.

Ciing c6 huy hiéu kim loai véi Hoa Bach Hop 4 mui khac dugce suu tap, nhung lai thiéu di cham ngon
bang tieng Phap (Hinh 19). Cac huy hiéu bang vai dé may Ién 4o nhu cua Lién doan Thanh
Georges!“®5051 & Ha noi (Hinh 20) va bao chi Hudng Pao (Hinh 21) thi tim thay duoc nhiéu hon.

148 pham V&n Nhon, 262

14 pham Van Nhon, 340

159 Cac huy hiéu vai hay kim loai nay duoc xac nhan 1a thudc thoi gian cla Lién Hoi HD Dong Duong, bdi cac nha suu tap: trudng J-H Cardona va
trudng J. Pikula, thanh vién cta “Scoutisme, Patrimoine et Collections — Association francaise des collectionneurs du theme Scoutimse”. Cac
trwdng d3 cung cap cdc ngudn tai liéu va hinh anh.

151 “Les Insignes D’Outremer Et Des Colonies — Scouts de France”, 2™ Edition 1994, 68-69, Pascal Poumailloux — mot trwdng ky cyu, nha swu tap,
va thanh vién cla International Badgers Club — ghi r8 1a cac huy hiéu vai va kim loai ndy duoc lam va sdn xuét tai Phap.
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5" Année — N° 2 Janvier 1950 |

% MONTJOIE

ORGANE MENSUEL DE LIAISON DES GRQUPES DU SECTEUR LYAUTEY HANOI

Photo Courtesy of I-H Cardona

Hinh 21

Hinh 19 Hinh 20

Trong Cam nang Hudéng Pao Hang nhi “Nguoi Hudng Dao can biét”, an ban lan tha ba, (F.1.A.S. Manuel
En 4 Fascicules, Seconde Classe, “Ce Que Tout Scout Doit Connaitre”, Troisiéme edition) trang 13, viét
vé Lién Hoi HD Péng Duong ciing nhu chd gén (may) cac huy hiéu, vira cua cac Hoi HD Phap va cia
Lién Hoi HD Dong Duong (sau nay duoc thay thé véi huy hiéu cia HDTG va ciia Hoi HDVN)

' Organisation de la Fédératien ' T4 chic Lién Hgi Hudng Dgo Dong Duong
lniloeltlnolse lles Ms.clnllops o
~de Scoutisme (F.LA.S.) Té chirc ciia ching ta dam bdo sy théng nhdt vé duong huéng
Lelle orgnmanﬁon assure "unité de dlnchnn | va sy dieu hanh Phong trao Hudng Dao ¢ Dong Duong, dong
3:1 5‘:& ;:ralg::“gn fel;p?c?:;f‘fe?fizi?ﬁti %n thoi ton trong cac gui dinh tam linh riéng biét ciia méi Nhom.
iplines O T R o .
s[.uruueue;: spécinles i chaque Groupe, Ces( Df) dé moi nguoi ¢o thf tuyen |£)’I Hira theo Sur lva ch,or) cua
ainsi que chacun d’eux peut, par sa déclara=  minh dya theo tinh than cia mgt trong ba Hgi HP Phdp, va deo
E:’nnt e F;{:l;"m ef.sor}ion!!s;i‘ llispl’l! ilimée biéu hiéu théu (cua héi do) trén tdi o phai, dong thoi huy hiéu
rois Associalions francaises ef en ar A LA N PP
i Tinsigne broda sursln pgche dn:?!!e dgrl:- cua LleAn HOZN(HB Dong Duong) dwoc deo trén tui 40 trai va
_chemise, linsigne de la Fédération étant” (9an trén) mi.
‘porté sur la poche gauche et an chapenu o

Theo tai liéu tham khao!®, “Hién chuong [N6i 18] hién tai (1957) cua Hoi nay da co

tir ndm 1952 véi su chap thuan cua Bo Thanh nién®3” véi biéu tugng chinh thuc cua

Hoi HP Viét Nam duoc ghi nhan khi tré nén thanh vién thir 64 cia HDTG la Hoa
w Bach Hop 4 mui (Hinh 22).

VIET NAM Trai qua nhiéu thap nién, huy hiéu Hoa Bach Hop 4 mui da duoc sir dung cho dén
RF“}"“’“’ 1932 sau nidm 1957, sau khi Hoi Huéng Pao Viét Nam dugc gia nhap HDTG. Thoi gian
cgistered 1957 5. s R oo
sau do6 hinh dang c6 thay do6i chdt it, Ho6i dong Trung wong HDVN da quyét dinh bo
Hinh 22 bat cai chop (mai) trén dinh, nhu vay chi con 3 mai nhu chiing ta di thay hién
nay.** Tuy chua truy cap duoc tai ligu (Quyet Nghi) chinh thic xéc nhan sy kién
thay d6i nay, sau khi Hoi HDVN ta1 hoat dong & mién Nam, trén vé sb gilp quy cho trai Hop Ban Hudéng
. Dao Toan Quéc & Trang Bom, Bién hoa — Trai Phuc
Hung nam 1959, hay diu moc phat hanh tem ngay dau
tién thi 1a Hoa Bach Hop 3 mi (Hinh 23), nhung diéu la
4 con tem (buu chinh chinh thirc duy nhét cua Hoi
HDVN) duoc phat hanh lai Ia Hoa Bach Hop 4 mdi
— (Hinh 24), giong hét (Hinh 22). Hinh anh chup bsi ¢6
Hinh 23 Hinh 24 treong Luu Hong Phic cua mot don vi HP ¢ Saigon
nam 1958 van con thay Hoa Bach Hop 4 mli may trén

HOI HUTONG-DAD
VIET-MAM

nohy M 88
16-8-1959  gépair |

1521 Xem tham khao d3 dan s& 19, 20 va s 21. Diém dang chu y & day [a ndm 1932, ndm dau tién ma mot Hoi HD cla Viét Nam (Hoi HD Béc ky)
duwoc thanh 1ap. Cac Hoi HD Béc ky (1932), Hoi HD Trung ky (1934), Hoi HD Nam ky (1933), Hoi HD Lao va Hoi HD Cam-b&t — ca 5 hop lai thanh
Lién Hoi HD Pong Duong thang 2, 1937; sau d6 3 Hai (Bac ky, Trung ky, Nam ky) hop lai thanh mét thanh Hoi HD Viét Nam ngay 16 thang 11,
1945 (Pham V&n Nhon, 316) va gia nhap T8 Chirc Phong Trao HD Thé Gidi ngay 7 thang 5, 1957; vi I8 d6, Hoi HD Viét Nam theo thi tuc hanh
chanh khai sinh ndm 1932 (thay vi 1930, lic d6 chi Ia cac doan cla ngudi Viét Nam trong cdc Hoi HD clia Phép). Nhu vay dua theo céc tai liéu
(tr HPTG) d3 dan, HD Viét Nam dén nay (tinh tir ngay cé hdi lién quan tryc tiép — Hi HD Béc ky) mdi ding 85 ndm (vao ndm 2017)!

1531 “Ban C4 Biét — Chuy&n Muc clia Gau Tan Tuy # 22”, thé HPVN 1953 cé Nghj Pinh clia Bd Thanh nién va Hoa Bach Hop 4 mdi.

154 “Ban C6 Biét — Chuyén Muc clia Gu Tan Tuy # 28”

1551 Ton That Hy, “Lugc S 77 ndm HDVN”
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thi 4o trai.l®! Céc sy kién nay it nhidu ndi 1én néu co sy thay ddi thi ciing phai sau 1958. Mai dén nim
1962, trong Nghi Thac Hudng Daot®! duc két tir Quy Trinh va Noi Lé cua Hoi HDVN c6 trinh bay huy
hiéu Hoa Bach Hop chinh thic (Hinh 25) cho dén 1975. Dudi hinh ¢6 cha thich sy thay déi cua huy hiéu
dugc chap nhan boi Hoi HDVN lam huy hiéu chinh thic:

© (1) Con 6 1€ Kol 1i e Hon-llué s, Dai-dé, hoa-¢tiall.D.

v, .‘i ginng hoa cun ILD. Quie-Té, Song Lién (1)} Dong-
Dirgng (tririre theE ehién thie 11) d3 bién Aol hink |ttn? chio
<o sa‘oc-lhi& dis;; lu:mmiﬂ;ui :ani gi B'o ‘\'lel-l!;ligm Q'; Ihs\_i;
1Ap, di chfip-nhiin huy nay (vol m nin nbo
li'::: huy=higu chiénh thire, $4 bifn, 401

Hinh 25

Vi nhiing hinh anh va céc dit kién da duoc trinh bay, moc thoi giant®® s gitip cho céi nhin tong quét vé
su thay do6i caa huy hiéu:

158 Lru Hong Phuc, Album Mét Bon Vi HD tai Saigon 1958. Former VN Scout's Facebook Albums. Hinh 2 anh chup nira ngudi, phéng to vao tui
40 bén trai s& thay huy hiéu 13 Hoa Bach Hop 4 mui.

571 Nghi Thitc Hudng Dao, Hoi HDVN, 1962, 14. Kiém duyét s 882/XB Saigon ngay 9-5-62. Uy Ban Kiém Duyét Trung Uong (U.B.K.D.T.U)

1581 L& Ngoc Buu, “Tim vé Coi Ngudn HDVN”, 443-444
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1930

«  Doan L Loiva Van Kiépra doi

1932

* 1932 HSi HD Bdc Iy chinh thire thamh [8p
= 1933 Tong cudc HD Nam I chinh thicc thinh ldp
= 1934 Hai HD Trung ky chinh thice thanh l4p

1937

«  Thdng2, Lién Héi HD Déng Duemg thimh lip
«  Thdng 3, cudc thi vé huy hiducho Lién Hpi

«  Thdmg 5, céng bé két qud cudc thi huy hidu

«  Thdmg 10, bdo Trudmg (Chef) ra sé dau tién

mvicr 18450

1940

JTEY HANOI

—————  +  Cdc Cém Nang HP cia Lién Hpi xuét bdn
——— « I94] Tragi Hpp Ban Qudng Té, Hué

A\ 1946

S

P . Quy Trinh 1946
£

EEE

1957

— Thinhvién thir 64 cda HDIG
— Quy Trinh 1952 va huy hiduchinh thic

1959

»  Trgi Phuc Humg, Trdwng Bom, Bién Hoa
— Vésd ghipgui
— Tem bwu chinh chinh thic cda H6i HDVN

1962
‘%@5 —  Huy higuchinh thire vé&i bién 81 nho
1975

»  Thang 4, H3i HOVN ngumg hoat Jong
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Khi nop don lam thanh vién cia HPTG, Hoi HDVN chic chan phai nop Quy Trinh véi cac Noi Lé ciing
nhu biéu twong chinh thirc cua Hoi dé duoc xét duyét va didu dé da duoc dé cap trong cac tham khao da
trich dan, nhu vay (Hinh 22) trong diic két da dwoc goi la huy hiéu chinh thirc voi HPTG. L& d6, cac Quy
Trinh hay Noi Lé cuing véi huy hiéu c6 thay déi nhé sau nay, ¢ can phai théng qua véi HDTG véi tu
cach di 1a thanh vién hay khong? Ngudi viét chua biét duoc cau tra 1oi.

V& tén goi cho huy hiéu, ric réi va hicu 1am c6 thé xay ra néu van nhap nhang voi tén goi Hoa Hug hay
Hoa Sen, ma tir lic khai thay, cac tal liéu ngay trong thoi gian d6 da viét rd 12 Hoa Bach Hop véi sic théi,
dic tinh dan toc. Piéu nay ciing gidéng y nhu viéc goi huy hi¢u chung cua HDTG la “Biéu Tuong HDTG”
thay vi “Hoa Hug” hay “Pau Miii Tén” da dugc nhic dén qua bai viét cua cb truong Piet J.
Kroonenberg.[®!

Chiang duong lich s cia HDVN biét bao thing tram, “Lich St HDVN da dugc ghi lai qua nam cubn Hoi
ky”[®], chic thé nao ciing con 6 nhiing sy kién chua duoc biét dén, chua that chinh xacl® hay t6 tuong,
hy vong véi da tien trien cua thong tin khong bién gici, cac nguon tai liéu s& ngay cang nhicu, s& dugc
cap nhat tirc thoi, hay dugc kiém ching d6 chinh xac, .v.v.

Tat ca véi mong udce tim vé ¢oi ngudn caa Lich Stir Huéng Dao Viét Nam.

Ngay dau thu 2017,

Son Duong Nhanh Nhen,
Tran Minh Htu

sonduongnhanhnhen@gmail.com

Bai viét nay 6 thé doc trén mang ¢ http:/hd.langhue.org ‘
(Neu dang lai, hay lay nhizng hinh anh trong bai, xin ghi ré nguon)

Loi cam on:

e Chan thanh cdm on trueng Ho Van Thai Thuan, treeng L& Manh Hang, trweéng Nguyén Chi Hiéu, anh LS
Nguyén Lénh, trireng Nguyén Thai Hung, trieng Pham Cdnh Bdng, trwong Ton That Sam, trieong Tran
Anh M7, va trieong VO Nguyén Quang Phé da cung cap céc tai liéu tham khdo. Ddc biét tri an trueong
Janik Pikula, truéng Joseph-Henri Cardona, va fruéng Pascal Poumailloux khong nhiing di cung cap céc
nguon tai liéu ma con givp dé tim kiém céc tai liu lién quan.

e Chan thanh cdm on trwéng Cheo NT, truong CO VV, trirong Gau TT, truong Nai TT, truwong Séc NT,
trieeng Soc TT, va trieong Su tir KN dé dong gop v kién, sira chira, bé sung, hay gidp hiéu dinh bai viét.

1591 http://hd.langhue.org/hd-files/files pdf/Tu con coc den dau mui ten.pdf
1691 | & Ngoc Buwu, “Nhin lai nhitng sy kién Hwéng Dao Viét Nam, 1975-2005”, 2005, 7
161 Trydre khi tim duwoc vén thu rd rang tir HDTG thong bao Hoi HDVN 13 thanh vién thi 64, ¢6 tai liéu d3 ghi 1a thanh vién thir 56 hay thir 72.
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HUY HIỆU (BIỂU HIỆU) CỦA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

HOA HUỆ[
], HOA SEN, HOA BÁCH HỢP?

Nói đến huy hiệu của Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN)[
], gần đây có bài viết “Huy Hiệu của Hướng Đạo Việt Nam” in trong Giữ Vững Mối Dây số 19[
], trang 19-22, phát hành tháng 6, 2017 của Nai vàng Năng Nổ (trưởng Tôn Thất Hoàng Lộc), với các chi tiết biên soạn từ các hồi ký của các cố trưởng, đặc biệt của cố trưởng Võ Thanh Minh ký tự mồng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ 1966.[
] Bài viết “Cùng Nhau Gắn Lại Mảnh Huy Hiệu Còn Thiếu” của trưởng Võ Quang Nguyên Phổ cũng đề cập nhiều chi tiết về điều này.[
]

Trong bài biên khảo dưới đây, người viết mong sẽ làm sáng tỏ, bổ sung hoặc trả lời được phần nào những thắc mắc với các tài liệu, báo chí, hay kỷ vật Hướng Đạo đã được viết, thông báo, hay phổ biến ngay trong khoản thời gian của sự việc, dữ kiện:


· Từ khi nào đã thấy biểu tượng của HĐ “Hoa Bách Hợp” đi liền chung với bốn chữ “Hướng Đạo Việt Nam”?  

· Hoa Bách Hợp – có cây hoa nào tên gọi như thế? Nếu có thì khác gì với hoa Huệ, và có sách vỡ, tài liệu nào dẫn chứng không?[
] 


· “Hoa Sen” được biến cải, vẽ cách điệu – “Hoa Bách Hợp” làm huy hiệu và sự thay đổi cho đến 1975? 


Ngược dòng thời gian, phong trào HĐ giao nhập vào VN, lúc đó là thuộc địa và dưới quyền bảo hộ của Pháp, qua Hội HĐ Công giáo Pháp (SDF), Hội HĐ Tin lành Pháp (EU), hay Hội HĐ Thế tục Pháp (EDF)[
] thuộc Hiệp Hội HĐ Pháp[
], trong những năm cuối của thập niên 1920.  Vì tình hình chính trị phức tạp ở nước Pháp lúc bấy giờ, các Hội HĐ Pháp đã không thể dùng “Hoa Bách Hợp” làm huy hiệu nhưng thay vào đó các huy hiệu khác riêng cho Hội của mình.[
] Năm 1930, trưởng Trần Văn Khắc và trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập các đoàn HĐ tiên khởi, Lê Lợi và Vạn Kiếp.[
] Phong trào phát triển mạnh tại Việt Nam, ngày 28 tháng 9, 1932, Thống sứ Bắc kỳ ký Nghị Định cho thành lập Hội HĐ Bắc kỳ.[
] Ngày 12 tháng 6, 1933, quan Thống đốc duyệt y cho thành lập Tổng cuộc HĐ Nam kỳ (Hội HĐ Nam kỳ).[
] Ngày 15 tháng 1, 1934, Khâm sứ ra Nghị Định công nhận Hội HĐ Trung kỳ.[
]

Cho đến nay, tuy chưa truy cập được những tài liệu hay kỷ vật trong những năm đầu sơ khai của Hội HĐ Bắc kỳ; nhưng đã có hình ảnh sưu tập “Thẻ Sói Con” số 1 (Hình 1) của Huỳnh Thành Hưng[
] cấp bởi Hội HĐ Nam kỳ từ năm 1933 và “Thẻ Hội Viên Danh Dự” (Hình 2) của Vua Bảo Đại được trao tặng bởi Hội HĐ Trung kỳ năm 1934.
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Cả hai Hội HĐ Nam kỳ và Hội HĐ Trung kỳ riêng biệt nhưng theo quy trình, mô hình của Hội HĐ Thế tục Pháp (EDF), dùng chung một dấu mộc (Hình 3) có hàng chữ “Hướng Đạo Việt Nam” và “Hoa Bách Hợp” với châm ngôn “Thẳng Tiến” ở bên dưới.[
] Đặc biệt hơn nữa, trong khoảng năm 1934[
], xuất hiện huy hiệu kim loại hình tròn, gắn lên nón rất sắc sảo, rõ nét, giống hệt phần hình tròn của dấu mộc. Điểm đáng chú ý ở đây là cả hai Hội dùng chung một dấu mộc ngay từ lúc khởi thủy đó. Như vậy, trước khi có Liên Hội HĐ Đông Dương nhiều năm, lần đầu tiên thấy được trên dấu mộc hay huy hiệu kim loại bốn chữ “Hướng Đạo Việt Nam”, đã vậy còn đi cùng với huy hiệu “Hoa Bách Hợp”, quá sớm trước khi có huy hiệu HĐ Thế Giới ra đời năm 1939[
] và chẳng giống tí nào với huy hiệu “Chiếc Cung trương” của Hội HĐ Thế tục Pháp. Kích thước của huy hiệu HĐVN này cùng cỡ với huy hiệu kia (Hình 4).  Có lẽ là ngay từ lúc đầu, các bậc tiền bối, đàn anh trong phong trào đã muốn một huy hiệu có sắc thái riêng biệt cho đất nước, dân tộc Việt Nam; không dính dáng liên quan gì đến HĐ Pháp, mà vẫn có sự liên hệ đến phong trào HĐ nói chung, nên đã phác họa phỏng theo huy hiệu mà chính BP đã dùng (Hình 5) từ năm 1920-1939.[
,
] Mặc dù là chưa có Hội HĐ quốc gia vì Việt Nam khi ấy vẫn là thuộc địa và dưới quyền bảo hộ của nước Pháp, nhưng các trưởng “chơi” HĐ lúc đó đã hướng đến tương lai và đã cho ra đời huy hiệu, dấu mộc và kim loại, với “HOA BÁCH HỢP” và bốn chữ “HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM” mà mãi sau này thời HĐ Đông Dương năm 1937 mới có cuộc thi vẽ huy hiệu (biểu hiệu) và 20 năm sau đó, 1957[
], trở nên thành viên thứ 64[
] của Tổ Chức Phong Trào HĐ Thế Giới (WOSM) với tư cách Hội HĐ quốc gia – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM – cho đến tháng 4, 1975.

Người chơi HĐ thì đều biết huy hiệu chung[
] – “Fleur-de-Lis” là “Hoa Huệ” hay còn được gọi là “Hoa Bách Hợp”.  Vậy hoa bách hợp không biết là thứ hoa gì, thuộc họ cây nào?  Các từ điển xưa cũ có chỗ nào nói đến “bách hợp” không?  Hay đó là tên gọi đặc biệt dành cho HĐVN mà người viết cũng đã từng được nghe giải thích như sau:  “bách – nhiều, hàng trăm, dòng giống Bách Việt; hợp – hợp lại thành một khối; lẽ đó, phong trào HĐ nối kết anh (chị) em một nhà”, hay “bậc đàn anh đi trước nói (viết) như thế, nói (viết) sao thì nghe vậy”, v.v.
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Tháng 12, 1918, Vua Khải Định ra đạo dụ bải bỏ các cuộc thi cử dùng tiếng Hán (chữ Nho).[
] Chữ quốc ngữ[
,
] và tiếng Pháp được dùng làm ngôn ngữ chính ở Việt Nam thay cho chữ Nho.[
,
] Ảnh hưởng cũng như sự giao lưu trong ngôn ngữ, rất nhiều từ Hán Việt[
] phát âm rất giống như cách phiên âm của tiếng Quảng Đông (Cantonese)[
] ví dụ như cung hỷ phát tài, lì xì, quận chúa, .v.v.  Trong trường hợp phiên âm chữ “Lily” tiếng Anh của “Fleur-de-Lis” theo tiếng Quảng Đông thì như thế nào?  Từ điển ấn hành năm 1908, “The Cantonese Made Easy Vocabulary, 3rd Edition”[
] trang 124 có phần phiên âm gần như bách hợp (Hình 6).  Dùng tài liệu trên mạng[
,
] còn có phiên âm theo kiểu Pinyin (Quan Thoại) hay Jyutping (Quảng Đông) cũng như giải thích chiết tự (Hình 7).  Theo tiếng Quảng Đông, phiên âm được ghi “baak hap”[
], tựa như chúng ta phát âm tiếng Việt “bách hợp”.  Điều thích thú ở đây là phần chiết tự giải thích giống như đã viết phía trên cho “bách” và “hợp” (không nói đến Bách Việt).  “Giản Yếu Hán Việt Từ Điển – Quyển Thượng”[
] của học giả Đào Duy Anh, xuất bản 1932, trang 24-25 giải thích tường tận bách hợp là tiếng Hán Việt của cây huệ (lys) (Hình 8).  Các từ điển xuất bản sau này như Việt Anh Từ Điển của Lê Văn Hưng (1955) và Hán Việt Từ Điển của Nguyễn Văn Khôn (1960) đều có những dẫn giải tương tự.  Như vậy chứng minh chữ “hoa bách hợp” đã có từ lâu, chỉ loài “hoa lily – fleur-de-lis” không phải là từ ngữ gì mới lạ đặc biệt dùng cho Hướng Đạo. Nếu có những bài viết nêu rằng không biết bách hợp là hoa của cây gì, hay không có từ điển hoặc sách vỡ xưa cũ nào viết đến bách hợp, thì điều đó hoàn toàn không đúng.
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Năm 1937, một năm có khá nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra trong phong trào HĐ tại Việt Nam. Tháng 1, 1937, hai tờ báo của HĐ – “Hướng Đạo” + “Thẳng Tiến” nhập chung thành nguyệt san “Hướng Đạo Thẳng Tiến” (HĐTT) nối kết tình thân ái của anh em HĐ Bắc Trung Nam và tăng sức mạnh của phong trào Hướng Đạo Việt Nam (Hình 9).[
] Ngày 28 tháng 2, 1937, Liên Hội HĐ Đông Dương được thành lập[
] để hợp nhất các hội HĐ lúc đó, gồm có Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Lào và Cam-bốt (Cambodia [image: image11.jpg]2. (image), R, wong’
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bây giờ) và là một thành viên của Hiệp Hội HĐ Pháp.[
] Một tháng sau đó, báo HĐTT phát hành ngày 20 tháng 3, 1937, trang 14, thông báo một cuộc thi gấp vẽ huy hiệu (biểu hiệu) cho Liên Hội và các điều lệ (Hình 10). Báo HĐ bằng tiếng Việt này[
], khi phong trào vẫn còn non trẻ tại Việt Nam, ghi rõ điều lệ phải dùng một bông hoa sen nhưng vẽ phóng tác, biến cải, hay cách điệu sao đó để giống như hoa bách hợp chỉ cho ‘lis’ – hoa huệ (một lần nữa xác minh điều được viết ở phần trên), đó là huy hiệu HĐ nước Anh và những nước khác.[
,
] Về việc này, hồi ký của trưởng Võ Thanh Minh có viết lại chính trưởng đã đề nghị hoa sen và kể có đến 40 mẫu vẽ gởi thi.[
] Báo HĐTT ra ngày 20 tháng 5, 1937, trang 15 cho biết kết quả của 30 người dự thi. Trong bảng kết quả (Hình 11), không nói đến tên cá nhân hay mẫu hình phác họa của bản vẽ đã được chọn thắng giải nhất, chỉ nói thuộc đội Sóc đoàn Lãng Bạc – Hà nội; giải nhì nói đến Trịnh Văn Kỳ và đoàn, đội ngang hạng; và giải ba là huy hiệu cũ (Hình 3).  Các bài viết sau này, theo hồi ký của Cò Yêu Đời (cố trưởng Tôn Thất Đông), mãi đến tháng 4, 1992, trưởng Vĩnh Bang xác nhận chính bản thân là tác giả của mẫu vẽ được chọn dùng.[
]  

Gần cuối năm 1937, “Báo TRƯỞNG (CHEF), phát hành hàng tháng, Cơ Quan Chính Thức của các Trưởng thuộc Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương” ra đời (Hình 12), bằng tiếng Pháp, thông tin quảng bá các tin tức chính thức liên quan đến phong trào và sinh hoạt HĐ lúc đó và để 5 Hội có thể cùng đọc. [
] Dựa theo các hồi ký, Sóc Trầm tĩnh – trưởng Phạm Cảnh Đáng viết “Trưởng Võ Thanh Minh cũng đã xác nhận rằng ‘Phù hiệu anh chị em đang mang hiện nay được truyền lại từ Bộ Tổng Hướng Đạo Đông Dương, thì chính Hoa Sen chứ không phải Hoa Bách Hợp’. Còn như sau khi (Hồng Sơn) Dã Mã xuất dương, có Hội đồng Huynh trưởng Toàn quốc nào đó đã công khai thay đổi cái tên nó đi (vì cái hình vẫn y như cũ) thì lại là một chuyện khác”.[
] Dữ kiện tên gọi, Hoa Sen hay Hoa Bách Hợp, có được nhắc đến trong các báo Trưởng. Báo Trưởng số 3, phát hành tháng 12, 1937 trang 16 khi viết về thẻ Hướng Đạo:
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                  Thẻ (Hướng Đạo) cá nhân 

Dành cho tất cả ba ngành: Ấu, Thiếu và Tráng; thẻ có một kích thước duy nhất với dấu hiệu đặc biệt cho mỗi ngành: đầu sói màu vàng cho Ấu, hoa sen xanh (lá cây) cho Thiếu, chữ RS hoặc hoa sen đỏ cho Tráng.

Các trưởng đơn vị sẽ dễ dàng nhận ra ai là đoàn sinh của mình hay là người ngoài phong trào.

Thẻ này, thay thế thẻ của EDF, SDF hoặc thẻ EU cũ, sẽ là thẻ duy nhất có giá trị cho tất cả các anh chị em Hướng Đạo Đông Dương; và sở hữu của nó sẽ là bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 1938 cho bất kỳ thành viên nào của Liên Hội. Nó là căn cước nhận dạng người Hướng Đạo và có giá trị tại Pháp trong các hiệp hội được công nhận.

[image: image13.jpg]



Một điều đáng chú ý là bài báo nói đến màu sắc khác nhau dùng cho huy hiệu “Hoa Sen” của từng ngành: xanh lá cây (Hình 13) cho Thiếu[
] và đỏ (Hình 14) cho Tráng.  

Số báo tiếp liền sau đó, báo Trưởng số 4, phát hành tháng 1, 1938, trang 15, đính chính việc gọi “Hoa Sen” là sự nhầm lẫn; thay vào đó phải gọi là “Hoa Bách Hợp” mới đúng và giải thích ý nghĩa của huy hiệu với tính chất quê hương, dân tộc:
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                          Xin lưu ý về Huy Hiệu 

Trong số báo Trưởng vừa qua, đã có sự nhầm lẫn gọi Huy Hiệu của Liên hội HĐ Đông Dương là “Hoa Sen”. Huy Hiệu này là Hoa Bách Hợp mà chính BP đã chọn cho Phong trào do cụ thành lập. Nhiều nước người ta đã trình bày nhiều cách vẽ khác nhau, nhằm cố gắng làm nổi bật những đặc tính và văn hóa riêng biệt của quốc gia mình. Chẳng hạn như Hội HĐ (Nam) Hoa Kỳ, họ đặt con chim đại bàng đang sãi cánh trên những cánh hoa (Bách Hợp) mở rộng. Cũng vậy, ở xứ ta, chúng ta đưa (sự uyển chuyển của) Hoa Sen, một loại hoa quen thuộc ở nơi các bàu sen, một biểu tượng của sự thanh khiết, nhưng chúng ta đừng quên rằng, biểu tượng chính yếu được thông qua (thấm đẩm) là Hoa Bách Hợp, dấu hiệu chỉ hướng Bắc trên các la bàn. Ý nghĩa phổ quát (toàn cầu) là người HĐ không mất phương hướng, người HĐ luôn đi đúng (thẳng) con đường của mình.

Theo các thông tin của báo Trưởng được trình bày ở trên, đúng là đã có sự lộn xộn về tên gọi của huy hiệu trong một thời gian ngắn; nhưng liền ngay sau đó (không phải mãi đến sau này), được đính chính, giải thích và thông báo chung – gọi là Hoa Bách Hợp – cho tất cả thành viên thuộc Liên Hội HĐ Đông Dương. 
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Cho đến lúc này, bản vẽ phác họa trúng giải cuộc thi huy hiệu như thế nào vẫn chưa truy cập được; thế nhưng, trong các số báo Trưởng đã xuất bản mà người viết có được (số 2 đến 43) dùng làm tài liệu, hình bìa đều là Hoa Bách Hợp (hoa sen vẽ cách điệu), rất thanh nhã với các đường nét nhỏ sắc sảo và cong gọn.  Bìa báo Trưởng số 2, tháng 11, 1937 (Hình 15) hay thẻ HĐ chính thức lưu hành từ tháng 1, 1938 (Hình 13 và 14) là những hình ảnh đầu tiên thuộc thời gian tính về Hoa Bách Hợp 4 múi.[
] Điểm đáng chú ý là Hoa Bách Hợp mà BP đã dùng (Hình 5) chỉ có 3 cánh lá rõ ràng, trong khi đó Hoa Bách Hợp vẽ cách điệu, phác họa từ hoa sen thì có nhiều cánh lá (hay múi) ghép lại; tuy vậy, như trong hình vẽ (Hình 13, 14, và 15) nhìn tổng thể cũng sẽ thấy chia rõ ra 3 cụm riêng biệt – bên trái, ở giữa, và bên phải – tượng trưng cho 3 phần trong Lời Hứa. Một số hình ảnh khác của huy hiệu cũng sẽ được trình bày ở phần dưới. 

Sau khi được thành lập, các ủy viên trong Liên Hội HĐ Đông Dương đã được chỉ định để tổng kết, gom góp, viết các cẩm nang HĐ đầu tiên, thống nhất cho các đoàn sinh, mặc dù các Hội (Bắc, Trung, Nam, Lào và Cam-bốt) có khác về lời Hứa, tùy thuộc theo quy trình của Hội chính (EDF, SDF hay EU).[
] Báo Trưởng số 2, tháng 11, 1937 trang 11:

 


Chuyển dịch cẩm nang Hướng Đạo - Ngoài bản dịch sang tiếng Việt "Hướng Đạo cho trẻ em" của Ủy viên Bửu và Ủy viên Thúy, (Liên Hội HĐ Đông Dương) quyết định soạn thảo các cẩm nang dịch sang các ngôn ngữ khác, một cẩm nang hoàn chỉnh dựa theo cuốn "Cẩm nang Hướng Đạo" (của Hội HĐ Tin lành Pháp - EU).

Ủy viên Thúy: trang 1 đến số 57 (sứ mạng của người

                                                          Hướng Đạo)                                                 


Ủy viên Consigny: trang 58 đến 94 (kỹ năng của người 

                                                 Hướng Đạo Tân sinh)


Ủy viên Khắc: 94 đến 148 (HĐ hạng Nhì)

Ủy viên Bernard: 149 đến 250 (HĐ hạng Nhất)

Ủy viên Serène: 251 đến 323 (Đoàn trưởng và Chứng chỉ)


(Những số trang đưa ra ở trên được lấy từ ấn bản thứ 9, đã được sửa đổi và bổ sung của Manuel de l’Eclairèur, S.A. “Aux Eclaireurs”, 94, Rue Saint-Lazare, Paris).


Các bản dịch do các ủy viên trên sẽ được gởi trình đến các thành viên của Ban giám đốc của Liên Hội. Ban giám đốc, sau khi thông qua các bản dịch, sẽ xuất bản ấn bản bằng tiếng Pháp – Cẩm nang Hướng Đạo của Liên Hội HĐ Đông Dương, hiệu đính biên soạn bởi Văn phòng Liên Hội, mẫu sách nhỏ (bỏ túi) giống như Cẩm Nang HĐ của Hoa kỳ.


Các ấn bản tiếng Việt, tiếng Cam-bốt và tiếng Lào sẽ được phát hành bởi các Tổng Ủy viên của các Hội liên quan thuộc [image: image17.jpg]



Liên Hội (HĐ Đông Dương) ở cùng một định dạng với các minh họa tương tự. 

Công việc này nên được hoàn tất trong vòng một năm.

Trong thời gian đó và như một hướng dẫn cho công việc này, Văn Phòng Liên Hội đã gửi cho các biên tập viên văn bản của các bài kiểm tra đẳng thứ đã được chuẩn bị bởi Ủy viên Thúy. 

Mất đến 2 năm, tháng 11, 1939 trên báo Trưởng, số 26, trang 19 (Hình 16) xuất hiện quảng cáo của Liên Hội bắt đầu bán các cẩm nang HĐ nêu trên.[
] Trong cuốn Cẩm Nang HĐ Tân sinh – Những Bước Đầu Trên Đường Hướng Đạo (Manuel de L'Aspirant – Premiers Pas Sur La Piste) trang 23 (Hình 17) có phần nói đến huy hiệu chính thức Hoa Bách Hợp 4 múi: 
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            HUY HIỆU HƯỚNG ĐẠO

Đó là Hoa Bách Hợp trên la bàn (la bàn của thủy thủ) để chỉ hướng Bắc. Đừng đánh mất hướng Bắc có nghĩa là không ngừng biết làm thế nào để đi đúng hướng và giúp người khác đi đúng đường, làm nhiệm vụ và giúp đỡ người khác. Ba (cụm) cánh hoa nhắc nhở người Hướng Đạo về ba phần của Lời Hứa. 

Người Hướng Đạo biết huy hiệu này là dấu hiệu để nhận biết nhau của tất cả các anh chị em Hướng Đạo trên thế giới và do đó huy hiệu chỉ được đeo/mang bởi người Hướng Đạo thực sự, người đã (tuyên lời) hứa long trọng với danh dự của mình.
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Trong các Cẩm Nang HĐ được xuất bản, đã không thấy hình của huy hiệu đi chung với châm ngôn chữ Pháp “Sois Pret” như đã đề cập ở trên (Hình 10). Các kỷ vật bằng kim loại của Hoa Bách Hợp 4 múi thuộc thời gian đó thì rất hiếm, đến nay chỉ mới thấy xuất hiện một vài cái trong tay của các nhà sưu tầm. Đến lúc này, chỉ một huy hiệu kim loại duy nhất được tìm thấy, nhỏ có thể đeo khuyết áo hay gắn trên mũ, có hình Hoa Bách Hợp 4 múi và đi cùng với châm ngôn “Sois Pret” (Hình 18). Không biết hai mẫu tự “S” và “C” ở hai bên có nghĩa gì? Người viết suy đoán là chữ viết tắt của Scoutisme (Association) de Cochinchinois (Hội HĐ Nam kỳ) (Hình 14), giống như các huy hiệu của HĐ Pháp lúc bấy giờ thường hay để các chữ EU cho Eclaireurs Unionistes, hay SF cho Scout de France, hay EF cho Eclaireurs de France.

Cũng có huy hiệu kim loại với Hoa Bách Hợp 4 múi khác được sưu tập, nhưng lại thiếu đi châm ngôn bằng tiếng Pháp (Hình 19).  Các huy hiệu bằng vải để may lên áo như của Liên đoàn Thánh Georges[
,
,
] ở Hà nội (Hình 20) và báo chí Hướng Đạo (Hình 21) thì tìm thấy được nhiều hơn. 
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Trong Cẩm nang Hướng Đạo Hạng nhì “Người Hướng Đạo cần biết”, ấn bản lần thứ ba, (F.I.A.S. Manuel En 4 Fascicules, Seconde Classe, “Ce Que Tout Scout Doit Connaitre”, Troisième edition) trang 13, viết về Liên Hội HĐ Đông Dương cũng như chỗ gắn (may) các huy hiệu, vừa của các Hội HĐ Pháp và của Liên Hội HĐ Đông Dương (sau này được thay thế với huy hiệu của HĐTG và của Hội HĐVN) :
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Tổ chức Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương

Tổ chức của chúng ta đảm bảo sự thống nhất về đường hướng và sự điều hành Phong trào Hướng Đạo ở Đông Dương, đồng thời tôn trọng các qui định tâm linh riêng biệt của mỗi Nhóm. Do đó mỗi người có thể tuyên lời Hứa theo sự lựa chọn của mình dựa theo tinh thần của một trong ba Hội HĐ Pháp, và đeo biểu hiệu thêu (của hội đó) trên túi áo phải, đồng thời huy hiệu của Liên Hội (HĐ Đông Dương) được đeo trên túi áo trái và (gắn trên) mũ.
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Theo tài liệu tham khảo[
], “Hiến chương [Nội lệ] hiện tại (1957) của Hội này đã có từ năm 1952 với sự chấp thuận của Bộ Thanh niên[
]” với biểu tượng chính thức của Hội HĐ Việt Nam được ghi nhận khi trở nên thành viên thứ 64 của HĐTG là Hoa Bách Hợp 4 múi (Hình 22). 
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Trải qua nhiều thập niên, huy hiệu Hoa Bách Hợp 4 múi đã được sử dụng cho đến sau năm 1957, sau khi Hội Hướng Đạo Việt Nam được gia nhập HĐTG. Thời gian sau đó hình dáng có thay đổi chút ít, Hội đồng Trung ương HĐVN đã quyết định bỏ bớt cái chóp (múi) trên đỉnh, như vậy chỉ còn 3 múi như chúng ta đã thấy hiện nay.[
,
] Tuy chưa truy cập được tài liệu (Quyết Nghị) chính thức xác nhận sự kiện thay đổi này, sau khi Hội HĐVN tái hoạt động ở miền Nam, trên vé số giúp quỹ cho trại Họp Bạn Hướng Đạo Toàn Quốc ở Trảng Bom, Biên hòa – Trại Phục Hưng năm 1959, hay dấu mộc phát hành tem ngày đầu tiên thì là Hoa Bách Hợp 3 múi (Hình 23), nhưng điều lạ 4 con tem (bưu chính chính thức duy nhất của Hội HĐVN) được phát hành lại là Hoa Bách Hợp 4 múi (Hình 24), giống hệt (Hình 22). Hình ảnh chụp bởi cố trưởng Lưu Hồng Phúc của một đơn vị HĐ ở Saigon năm 1958 vẫn còn thấy Hoa Bách Hợp 4 múi may trên túi áo trái.[
] Các sự kiện này ít nhiều nói lên nếu có sự thay đổi thì cũng phải sau 1958.  Mãi đến năm 1962, trong Nghi Thức Hướng Đạo[
] đúc kết từ Quy Trình và Nội Lệ của Hội HĐVN có trình bày huy hiệu Hoa Bách Hợp chính thức (Hình 25) cho đến 1975.  Dưới hình có chú thích sự thay đổi của huy hiệu được chấp nhận bởi Hội HĐVN làm huy hiệu chính thức:
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Với những hình ảnh và các dữ kiện đã được trình bày, mốc thời gian[
] sẽ giúp cho cái nhìn tổng quát về sự thay đổi của huy hiệu:
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Khi nộp đơn làm thành viên của HĐTG, Hội HĐVN chắc chắn phải nộp Quy Trình với các Nội Lệ cũng như biểu tượng chính thức của Hội để được xét duyệt và điều đó đã được đề cập trong các tham khảo đã trích dẫn, như vậy (Hình 22) trong đúc kết đã được gọi là huy hiệu chính thức với HĐTG. Lẽ đó, các Quy Trình hay Nội Lệ cùng với huy hiệu có thay đổi nhỏ sau này, có cần phải thông qua với HĐTG với tư cách đã là thành viên hay không?  Người viết chưa biết được câu trả lời.


Về tên gọi cho huy hiệu, rắc rối và hiểu lầm có thể xảy ra nếu vẫn nhặp nhằng với tên gọi Hoa Huệ hay Hoa Sen, mà từ lúc khởi thủy, các tài liệu ngay trong thời gian đó đã viết rõ là Hoa Bách Hợp với sắc thái, đặc tính dân tộc.  Điều này cũng giống y như việc gọi huy hiệu chung của HĐTG là “Biểu Tượng HĐTG” thay vì “Hoa Huệ” hay “Đầu Mũi Tên” đã được nhắc đến qua bài viết của cố trưởng Piet J. Kroonenberg.[
]

Chặng đường lịch sử của HĐVN biết bao thăng trầm, “Lịch Sử HĐVN đã được ghi lại qua năm cuốn Hồi ký”[
], chắc thể nào cũng còn có những sự kiện chưa được biết đến, chưa thật chính xác[
] hay tỏ tường, hy vọng với đà tiến triển của thông tin không biên giới, các nguồn tài liệu sẽ ngày càng nhiều, sẽ được cập nhật tức thời, hay được kiểm chứng độ chính xác, .v.v. 

Tất cả với mong ước tìm về cội nguồn của Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam.


Ngày đầu thu 2017,


Sơn Dương Nhanh Nhẹn, 


Trần Minh Hữu


sonduongnhanhnhen@gmail.com

Bài viết này có thể đọc trên mạng ở http://hd.langhue.org

(Nếu đăng lại, hay lấy những hình ảnh trong bài, xin ghi rõ nguồn)
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Chân thành cám ơn trưởng Hồ Văn Thái Thuần, trưởng Lã Mạnh Hùng, trưởng Nguyễn Chí Hiếu, anh LS Nguyễn Lệnh, trưởng Nguyễn Thái Hùng, trưởng Phạm Cảnh Đáng, trưởng Tôn Thất Sam, trưởng Trần Anh Mỹ, và trưởng Võ Nguyên Quang Phổ đã cung cấp các tài liệu tham khảo.  Đặc biệt tri ân trưởng Janik Pikula, trưởng Joseph-Henri Cardona, và trưởng Pascal Poumailloux không những đã cung cấp các nguồn tài liệu mà còn giúp đỡ tìm kiếm các tài liệu liên quan.

· Chân thành cám ơn trưởng Cheo NT, trưởng Cò VV, trưởng Gấu TT, trưởng Nai TT, trưởng Sóc NT, trưởng Sóc TT, và trưởng Sư tử KN đã đóng góp ý kiến, sửa chửa, bổ sung, hay giúp hiệu đính bài viết.
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[image: image28.jpg]Carte individuelle

Par mesure économique et aussi pour commodité, nous éditons,
Pour toutes les trois branches : Louvoteaux, Scouts et Routiers, des
cartes en un seul modéle ayec Vinsigne particulier i chaque bran-
ehe: Téte de loup jaune pour les Louveteaus, Flear de Lotus verle
bour les Scouts, . 5. ou Fleur lotus rouge pour les Rontiers.

Les Chets d'anité y trouveront les indications concernant leurs
gargons et bifferant celles qul lear sont fautiles.

Cette carle, remplagant Iancicnne carte EDF, SDF ou £U, sera la
sealo valable pour toute Indochine scoute et sa posscssion sera
obligatoire, & partic du 1 Janvisr 1035, & tout membre adhérent de.
Ia Fédération, Blle constitas Ia pitco d'identité scout ot est valablo
en Franca daus les associations reconnuss.
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[image: image31.jpg]1 Note sur Pinsigne,

Gest par erreur que dans le denier numéro de Chef linsigoe

Assoclations de Seoutisme dTadochine a été appeld « four
lotas » - Cet insigne est I lear de lis que B, P. lui méme
cholsi_pour dire celaf du mouvement qu'l a crée — Les divers
s lul “donnent ane présentation graphique variée, s'ingénieat
¥ faire paraitre un caraclére, un style proprement natjonal :
est ainst que Jes Scouts des Etats - Unis d'Amérique ont placé
ur ls feuilles élalées Vaigle aux siles déployées: cest ainsi
uen co pays on & cherché & évoquer Ia fleur de lotus, ore-
eal familier des parterres d'ean, symbolo de la_ purelé— s
Youblions pas que’ Vessentiel symbole adopté estla flear de fis
1 margue le Nord sur a Rose des veats. La signification
onle s L Seoutne pard pas Ie Nord, lo Seoul va doit
n chemio,





[image: image32.jpg]© Organisation de la Fédéral
Indochinoise des Associations
de ‘Scoutisme (F.L.A.S.)

Celte organisation assure unité de direction
et d'administration du Mouvement’ scont en
Indocfiine, tout en respectant les discipl;
spirituelles spéciales i chague Gronpe. ¢
ainsi que chacun d'eux peut, par sa décl
tion de principes, sSordonner a Iesprit d'une
des trois Associations francaises ef en arhorer-
Vinsigne brodé sur la poche droite de la
chemise, linsigne de la Fédération étant’
porté sur Ia poche gauche et an chapeau,





